
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

 

Số:       /TM-BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng 7 năm 2025 
 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BVUB ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm thiết 

bị văn phòng năm 2025. 

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh mời các đơn vị cung ứng có đủ kinh nghiệm, năng 

lực tham gia báo giá gói mua sắm thiết bị văn phòng năm 2025 của Bệnh viện Ung 

bướu Bắc Ninh với nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng năm 2025  

(Có Danh mục chi tiết kèm theo). 

2. Báo giá đề nghị cung cấp  

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo biểu mẫu gửi kèm.   

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký 

xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu Bắc 

Ninh; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvub.syt@bacninh.gov.vn. 

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá 

- Thời gian: Trước 16h00’ ngày 23 tháng 7 năm 2025.  

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu 

Bắc Ninh (Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh). 

- Điện thoại: 0204 3666 222/0985 377 768 (Đ/c Huyền). 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website bệnh viện; 

- Lưu VT, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 1: 

Danh mục, số lượng mua sắm thiết bị văn phòng năm 2025 

(Kèm theo Thư mời số       /TM-BVUB ngày        /7/2025 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh) 

STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 
Ghế xoay văn 

phòng  

- Kích thước : Dài 560 x Rộng 520 x Cao (870/990)mm (± 5mm) 

- Chất liệu: 

+ Lưng tựa bọc vải nỉ, lưng ghế dùng cốt ván ép dày 10 mm, mút 30 k24 

dùng vải nỉ bọc và ốp nhựa chất lượng cao. 

+ Mặt đệm làm từ cốt gỗ ván ép dày 12 mm dùng mút 50 k29 bọc nỉ và ốp 

nhựa chất lượng cao 

+ Tay và chân ghế bằng nhựa chất lượng cao. Chân ghế có bánh xe di 

chuyển. 

- Màu sắc: Tùy chọn 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 13:13 

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO45001:2018. 

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  7  

2 Ghế bàn quầy 

- Kích thước: Cao 700 mm có tựa 

- Chất liệu: chân sắt sơn tĩnh điện, mặt ghế được làm từ gỗ cao su tự nhiên 

100%;  mặt ghế gỗ công nghiệp tròn đường kính 200-250 mm, có tựa 

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  1  

3 
Hộc gỗ đựng tài  

liệu  

- Kích thước: Rộng 400 x Sâu 400 x Cao 590 mm                                                                 

- Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine                                                                                         

- Mô tả sản phẩm: Là hộc tủ có thiết kế bánh xe ở dưới dễ dàng di chuyển. 

Hộc được thiết kế 2 ngăn giúp lưu trữ tài liệu, được thiết kế nổi dễ dàng kéo 

ra kéo vào. (Mô tả xuống dưới dòng Chất liệu)                                                                                                        

* Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát 

Chiếc  2  
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

chất lượng theo tiêu chuẩn 

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

4 
Tủ sắt sơn tĩnh 

điện 6 cánh  

- Kích thước: Dài 1000 x Rộng 450 x Cao 1830  mm (± 2 mm ). Cánh, hồi, 

đáy độ dày sắt 0,6 ly, lưng nóc đợt độ dày sắt 0,5 ly, đế làm thép tấm dày 0,7 

mm độ dày sơn 40-60 micromet                                                                                                                                     

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: Tùy chọn 

- Mô tả sản phẩm: Tủ được làm từ chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp. Thiết 

kế kiểu dáng tủ 6 khoang với 6 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa tay 

và tay nắm âm riêng. Mỗi khoang tủ có một đợt cố định. 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm 

soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015/ ISO 

14001:2015/ISO45001:2018                                                                      - 

Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  13  

5 Bình phong y tế                              

- Kích thước: Cao 1800 mm x Rộng 2000 mm(kích thước  bình 4 tấm)                                                              

- Chất liệu: inox 304 

- Màu sắc: Trắng 

- Mô tả sản phẩm: Khung chính của bình phong làm bằng inox Ø 22 , dày 

0,9 mm, thanh treo vải làm bằng ống inox 9,5. Có bánh xe đường kính 65 

mm, vải bóng màu trắng 

*Tiêu chuẩn chất lượng: 

Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát chất lượng theo tiêu 

chuẩn I SO9001:2015/I SO14001:2015/I SO45001:2018                                

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  1  
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

6 
Giá sắt 2 tầng 

1,5m 

- Kích thước: Dài 1500 x Rộng 1000 x Cao 900 mm.                                                            

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện                                                                                                     

-  Mô tả sản phẩm: kích thước tầng 1: Dài 1000 x Rộng 1000 x Cao 500mm, 

kích thước tầng 2 Dài 1500 x Rộng 600 x Cao 400 mm. Mặt giá bịt alu 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng 100% chưa qua sử dụng và được kiểm soát 

chất lượng theo tiêu chuẩn  

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng                                                                                                                                               

Chiếc  1  

7 
Giá sắt 4 tầng 

1,6m 

- Kích thước : Dài 1600 x Rộng 800 x Cao 2000 mm 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: tùy chọn 

- Mô tả sản phẩm: Khung ngoài V4 , các hộp nan 20 x 20 mm dày 

1,4 mm khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70 mm, gia cố thêm tấm 

Alu mỗi tầng 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm 

soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015/ ISO 

14001:2015/ISO45001:2018                                                                       

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  3  

8 
Giá sắt 2 tầng 

1,35m 

- Kích thước : Dài 1.350 x Rộng 600 x Cao 800 mm 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: tùy chọn 

-  Mô tả sản phẩm: Khung ngoài V4, các hộp nan 20 x 20 mm dày 

1,4 mm khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70 mm 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm 

soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015/ ISO 

14001:2015/ISO45001:2018                                                                       

Chiếc  2  
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

9 
Giá sắt 5 tầng 

2,7m 

- Kích thước : Dài 2700 x Rộng 500 x Cao 2000 mm 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: tùy chọn 

- Mô tả sản phẩm: Khung ngoài V4, các hộp nan 20 x 20 mm dày 1,4 mm 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70 mm 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm 

soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015/ ISO 

14001:2015/ISO45001:2018                                                                         

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  2  

10 Tủ đồ 3 tầng 

- Kích thước: Dài 2430 x Cao 1800 x Sâu 600mm                                      

- Chất liệu: gỗ MDF phủ Melamin.                                                              

- Màu sắc: Màu ghi sáng.                                                                           

- Mô tả sản phẩm: Chia thành 11 khoang. Gồm có 3 khoang có cánh và 8 

khoang hở. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng                     

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc  1  

11 
Giá sắt 1 tầng 

2,5m 

- Kích thước: Dài 2500 x Rộng 500 x Cao 150 mm 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: tùy chọn 

- Thông số kĩ thuật: Khung ngoài V4 , Các hộp nan 20x20 mm dày 1,4 mm 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm 

soát chất lượng theo tiêu chuẩn                                                                 

Chiếc  3  
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STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú 

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng                                   

12 
Giá sắt 3 tầng 

1,3m 

- Kích thước: Dài 1300 x Rộng 500 x Cao 1400 mm 

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Màu sắc: tùy chọn 

- Thông số kĩ thuật: Khung ngoài V4 , Các hộp nan 20x20 mm dày 1,4 mm 

khoảng cách giữa các nan không vượt quá 70mm (khoảng cách giữa các 

tầng là 400mm, cách mặt đất 200mm) 

*Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được kiểm 

soát chất lượng theo tiêu chuẩn                                                                 

- Sản xuất: 2025 

- Bảo hành: 12 tháng                                   

Chiếc  1  

Tổng cộng: 12 danh mục    
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

Tên doanh nghiệp:………………………………………………….……………………..  

Địa chỉ ĐKKD:…………………………………................................................................        

Số điện thoại:………………………………………; Email:…………………………….. 

Người liên hệ:……………………..…, Số điện thoại…………..…Email:……….……… 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ  

 Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh 

 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính, thông số kỹ 

thuật 

Cơ sở  

sản xuất 

Nước  

sản xuất 
Số lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

        

        

        

        

        

 

Thời hạn của báo giá:.......................................  

 

............, ngày..... tháng ...... năm 20… 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 
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